
Danh sách các đơn vị tham gia Hệ thống đăng ký xét tuyển  
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Stt 
Mã tuyển sinh 

của đơn vị 
Đơn vị tham gia Hệ thống ĐKXT kết quả thi ĐGNL trực tuyến 

A.   CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA ĐHQG-HCM 

1 QSB Trường Đại học Bách khoa 

2 QST Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

3 QSX Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

4 QSK Trường Đại học Kinh tế - Luật 

5 QSC Trường Đại học Công nghệ Thông tin 

6 QSQ Trường Đại học Quốc tế 

7 QSP Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre 

8 QSY Khoa Y ĐHQG-HCM  

9 QSA Trường ĐH An Giang  

10 QSH Khoa Chính trị-Hành chính 

B.   CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI ĐHQG-HCM 

1.  BVU Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu 

2.  BMU Trường Đại học Buôn Ma Thuột 

3.  MIT Trường Đại học Công nghệ Miền Đông 

4.  DSG Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn 

5.  DKC Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh 

6.  IUH Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh 

7.  DCT Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh  

8.  SPD Trường Đại học Đồng Tháp 

9.  GDU Trường Đại học Gia Định 

10.  DHV Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh 

11.  DLA Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An 

12.  UEF Trường Đại học Kinh tế- Tài chính TP. Hồ Chí Minh  

13.  KCC Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

14.  UKH Trường Đại học Khánh Hoà 

15.  DNC Trường Đại học Nam Cần Thơ 
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16.  TSN Trường Đại học Nha Trang 

17.  NTT Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 

18.  DPQ Trường Đại học Phạm Văn Đồng 

19.  DPT Trường Đại học Phan Thiết 

20.  DPY Trường Đại học Phú Yên 

21.  DQT Trường Đại học Quang Trung 

22.  EIU Trường Đại học Quốc tế Miền Đông 

23.  SIU Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

24.  SGD Trường Đại học Sài Gòn 

25.  SPK Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 

26.  VLU Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 

27.  DMS Trường Đại học Tài chính- Marketing 

28.  DTM Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh 

29.  TTU Trường Đại học Tân Tạo 

30.  DTD Trường Đại học Tây Đô 

31.  TTN Trường Đại học Tây Nguyên 

32.  TTG Trường Đại học Tiền Giang 

33.  DTT Trường Đại học Tôn Đức Thắng 

34.  TBD Trường Đại học Thái Bình Dương 

35.  TDM Trường Đại học Thủ Dầu Một 

36.  DVT Trường Đại học Trà Vinh 

37.  DVL Trường Đại học Văn Lang 

38.  DYD Trường Đại học Yersin Đà Lạt 

C.   CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGOÀI ĐHQG-HCM 

1.  CMN Trường Cao đẳng Miền Nam 

2.  SGC Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định 

 

• Danh sách này sẽ được cập nhật khi có thêm đơn vị sử dụng chung hệ thống đăng ký xét tuyển. 

• Đối với những Trường ĐH, CĐ có sử dụng kết quả thi ĐGNL ĐHQGHCM để tuyển sinh 

nhưng không có trong danh sách này, thí sinh cần xem thông tin do nhà trường công bố để biết 

cách đăng ký nguyện vọng xét tuyển. 
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